	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nâng cao tỷ lệ mẫu khoan (Increasing sampling rate)
Mã số học phần: 7060428
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 30             ; Bài tập: 0            ; Thực hành: 0;  
Thực tập:    0             ; Đồ án:   0            ; Tự học:   60;
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo	0604-18
2. TS. Nguyễn Trần Tuân	0604-13
2.2. Bộ môn: Khoan Khai thác
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
a. Môn học tiên quyết:Không
b. Môn học học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423) hoặc Kỹ thuật khoan (7060426)
4. Mục tiêu của học phần: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao tỷ lệ mẫu trong công tác khoan. Trong học phần sinh viên nghiên cứu các phương pháp nâng cao tỷ lệ mẫu và điều kiện áp dụng mỗi phương pháp đó trong thực tế. Nghiên cứu các loại ống mẫu đặc biệt và các quy trình công nghệ để nâng cao tỷ lệ mẫu cũng như chất lượng mẫu.
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Kiến thức về mục đích, phạm vi áp dụng của môn học.
4.1.2. Kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ và chất lượng mẫu khoan.
4.1.3. Kiến thức về các loại ống mẫu dùng để nâng cao chất lượng mẫu.
4.1.4. Kiến thức về công nghệ lấy mẫu.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ và chất lượng mẫu khoan.
4.2.2. Hiểu được các loại ống mẫu dùng để nâng cao chất lượng mẫu.
4.2.3. Hiểu được công nghệ lấy mẫu.
5. Tóm tắt nội dung học phần: Mở đầu; mục đích lấy mẫu và yêu cầu đối với mẫu khoan; các yếu tố ảnh hưởng tới mẫu khoan: yếu tố công nghệ, yếu tố kỹ thuật và công nghệ, phân loại đất đá theo mức độ khó lấy mẫu; các loại ống mẫu dùng để khoan nâng cao tỷ lệ mẫu khoan: các loại ống mẫu, cấu tạo và nguyên lý làm việc; công nghệ khoan lấy mẫu: công nghệ khoan ống mẫu kép, khoan lấy mẫu khoáng sản than và khí; khoan bơm tia, khoan ống mẫu luồn, v.v..; lấy mẫu và bảo quản mẫu. Thực hành ở hiện trường, tìm hiểu cấu tạo bộ ống mẫu, cách lấy, ghi chép và bảo quản mẫu.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	YÊU CẦU ĐỐI VỚI MẪU KHOAN THĂM DÒ VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT ĐÁ THEO MỨC ĐỘ KHÓ LẤY MẪU
	 
	

	1.1
	Mục đích lấy mẫu và yêu cầu đối với mẫu khoan thăm dò
	1
	4.1.1


	1.2
	Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mẫu khoan
	1
	4.1.1, 4.1.2

	1.3
	Phân loại đất đá theo mức độ khó lấy mẫu 
	1
	4.1.2

	Chương 2
	CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG VÀ TỶ LỆ MẪU KHOAN
	
	

	2.1
	Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất tới chất lượng mẫu và tỷ lệ khoan
	
	4.1.2

	2.2
	Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật tới chất lượng và tỷ lệ mẫu khoan
	
	4.1.2

	2.2.1
	Ảnh hưởng của phương pháp khoan và cấu trúc bộ dụng cụ khoan
	1
	4.1.2

	2.2.2
	Ảnh hưởng của loại và cấu mũi khoan tới chất lượng mẫu
	1
	4.1.2

	2.2.3
	Ảnh hưởng của phương pháp bơm rửa 
	1
	4.1.2

	2.2.4
	Ảnh hưởng của chất lượng nước rửa 
	1
	4.1.2

	2.2.5
	ảnh hưởng của góc nghiêng lỗ khoan
	1
	4.1.2

	2.2.6
	Ảnh hưởng của phương pháp chèn và giữ mẫu
	1
	4.1.2

	2.2.7
	Ảnh hưởng của trạng thái lỗ khoan
	1
	4.1.2

	2.3
	Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tới chất lượng và tỷ lệ mẫu khoan
	1
	4.1.2

	2.4
	Ảnh hưởng của yếu tố tổ chức tới chất lượng và tỷ lệ mẫu khoan 
	1
	4.1.2

	Chương 3
	CÁC LOẠI ỐNG MẪU DÙNG ĐỂ NÂNG CAO TỶ LỆ MẪU KHOAN
	
	

	3.1
	Cấu tạo và phạm vi áp dụng bộ ống đơn
	1
	4.1.3

	3.2
	Cấu tạo và phạm vị áp dụng bộ ống mẫu kép
	
	4.1.3

	3.2.1
	Cấu tạo bộ ống mẫu kép
	1
	4.1.3

	3.2.2
	Vòng chèn và giữ mẫu
	1
	4.1.3

	3.3
	Tuần hoàn nước rửa trong ống mẫu kép
	1
	4.1.3

	3.4
	Các loại ống mẫu kép dùng trong khoan thăm dò 
	
	4.1.3

	3.4.1
	Bộ ống mẫu kép hai nòng cùng quay 
	1
	4.1.3
	

	3.4.2
	Bộ ống mẫu kép ống trong đứng yên ống ngoài quay
	1
	4.1.3

	3.4.3
	Các kiểu ống mẫu kép
	1
	4.1.3

	3.5
	Các loại ống mẫu kép chuyên dụng
	
	4.1.3

	3.5.1
	Bộ ống mẫu kép dùng trong khoan đập thuỷ lực và khí nén
	1
	4.1.3

	3.5.2
	Bộ ống mẫu bơm tia 
	0,5
	4.1.3

	3.5.3
	Bộ ống lấy mẫu ở thành lỗ khoan
	0,5
	4.1.3

	3.5.4
	Bộ ống lấy mẫu khí và than
	0,5
	4.1.3

	3.5.5
	Bộ ống đóng mẫu nguyên dạng
	0,5
	4.1.3

	3.6
	Bộ ống mẫu luồn
	1
	4.1.3

	Chương 4
	CÔNG NGHỆ KHOAN LẤY MẪU
	
	

	4.1
	Công nghệ khoan lấy mẫu trong các nhóm đất đá khác nhau
	2
	4.1.4

	4.2
	Công nghệ lấy mẫu mùn khoan (slam)
	1
	4.1.4

	4.3
	Công nghệ khoan không bơm
	1
	4.1.4

	4.4
	Khoan lấy mẫu bằng phưng pháp thuỷ lực
	1
	4.1.4

	4.5
	Khoan lấy mẫu bằng phương pháp bơm erlip 
	1
	4.1.4

	4.6
	Bảo quản mẫu khoan
	1
	4.1.4

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành: Không có


7. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với tham quan thực tế tại bãi thực tập của bộ môn Khoan khai thác
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 60 phút
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60 - 90phút
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Xuân Thảo, Trần Đình Kiên; Vũ Văn Đông (2012). Công nghệ khoan ống mẫu luồn. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
[2]. Trương Biên, Nguyễn Xuân Thảo, Phạm Thành, Trần Văn Bản (2006), Cẩm nang kỹ sư – công nghệ khoan các giếng sâu (Bản dịch), Khoa học Kỹ thuật.
[3]. Булнаев И.Б. (1974), Техника и технология отбора проб при разведочном бурении, Недра.
11. [bookmark: _GoBack]
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	CHƯƠNG 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI MẪU KHOAN THĂM DÒ VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT ĐÁ THEO MỨC ĐỘ KHÓ LẤY MẪU
	
	
	
	

	1

	1.1. Mục đích lấy mẫu và yêu cầu đối với mẫu khoan thăm dò
1.2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mẫu khoan
1.3. Phân loại đất đá theo mức độ khó lấy mẫu
	10

	0
	0

	Tài liệu [1]: 1.1 đến 1.3, Chương 1


	CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG VÀ TỶ LỆ MẪU KHOAN

	2
	2.1.Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất tới chất lượng mẫu và tỷ lệ khoan
2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật tới chất lượng và tỷ lệ mẫu khoan

	10
	
	
	Tài liệu [1]: 2.1 đến 2.2, Chương 2


	CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI ỐNG MẪU DÙNG ĐỂ NÂNG CAO TỶ LỆ MẪU KHOAN

	3
	3.1.Cấu tạo và phạm vi áp dụng bộ ống đơn
3.2. Cấu tạo và phạm vị áp dụng bộ ống mẫu kép 
3.3. Tuần hoàn nước rửa trong ống mẫu kép

	10
	0
	0
	Tài liệu [1]: 3.1 đến 3.6, Chương 3


	4
	3.4. Các loại ống mẫu kép dùng trong khoan thăm dò 
3.5. Các loại ống mẫu kép chuyên dụng
3.6. Bộ ống mẫu luồn
	10
	0
	0
	Tài liệu [1]: 3.1 đến 3.6, Chương 3


	CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ KHOAN LẤY MẪU

	5
	4.1. Công nghệ khoan lấy mẫu trong các nhóm đất đá khác nhau
4.2. Công nghệ lấy mẫu mùn khoan (slam) 

	10
	0
	0
	Tài liệu [1]: 4.1 đến 4.6, Chương 4


	








6
	4.3. Công nghệ khoan không bơm
4.4. Khoan lấy mẫu bằng phưng pháp thuỷ lực
4.5. Khoan lấy mẫu bằng phương pháp bơm erlip 
4.6. Bảo quản mẫu khoan
	10
	0
	0
	Tài liệu [1]: 4.1 đến 4.6, Chương 4


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN







Ghi chú: 
· Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format) của file Mẫu Đề cương chi tiết học phần. 
· Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho Phòng Đào tạo Đại học(bằng văn bản và file) và được cập nhật vào website của Trường.
· Tên file của Đề cương chi tiết học phần là DC_mã số học phần. (Vd: Đề cương môn Kinh tế công nghiệp: DC_4070303.doc )



6

